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I. GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH VÀ HỘI CHẨN 

Đơn vị tính: đồng

STT Cơ sở y tế Mức giá

(1) (2) (3)

I Danh mục khám bệnh, hội chẩn

1 Giá Khám bệnh

1.1 Trung tâm Y tế 39.800

1.2 Trạm y tế 36.500

1.3 Phòng khám đa khoa 36.500

2

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó 
(chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với 
trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác 
đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).

200.000

II
Danh mục không thuộc Quỹ BHYT 
thanh toán nhưng không phải là DV 
theo yêu cầu

3
Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái 
xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét 
nghiệm, X-quang)

160.000

II. DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH

Đơn vị tính: đồng

STT Các loại dịch vụ Mức giá

(1) (2) (3)

1 Ngày giường trạm y tế                                             78.100   

PHỤ LỤC 22

GIÁ DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỘC CHÂU

(Kèm theo Nghị quyết số 445/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của HĐND tỉnh Sơn La)
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III GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM

Đơn vị tính: đồng

STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

TTYT 
huyện Mộc 

Châu

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

A
Danh mục dịch vụ do Quỹ BHYT 
thanh toán

1 02.0314.0001 Siêu âm ổ bụng Siêu âm ổ bụng          58.600           41.000 

2 18.0018.0001 Siêu âm tử cung phần phụ Siêu âm tử cung phần phụ          58.600           41.000 

3 01.0065.0071 Bóp bóng ambu qua mặt nạ Bóp bóng ambu qua mặt nạ        248.500         173.900 

4 01.0158.0074 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ
bản

       532.500         372.700 
Bao gồm cả bóng dùng

nhiều lần. 

5 03.0113.0074 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp        532.500         372.700 
Bao gồm cả bóng dùng

nhiều lần. 

6 02.0009.0077 Chọc dò dịch màng phổi Chọc dò dịch màng phổi        153.700 

7 02.0008.0078
Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng
dẫn của siêu âm

Chọc tháo dịch màng phổi dưới
hướng dẫn của siêu âm

       195.900         137.100 

8 02.0011.0079 Chọc hút khí màng phổi Chọc hút khí màng phổi        162.900         114.000 

9 01.0216.0103 Đặt ống thông dạ dày Đặt ống thông dạ dày        101.800           71.200 

10 01.0074.0120
Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt
thở

Mở khí quản qua da một thì cấp cứu
ngạt thở

       759.800         531.900 

11 01.0072.0120 Mở khí quản qua màng nhẫn giáp Mở khí quản qua màng nhẫn giáp        759.800         531.900 

12 02.0233.0158 Rửa bàng quang Rửa bàng quang        230.500  Chưa bao gồm hóa chất. 

13 01.0218.0159 Rửa dạ dày cấp cứu Rửa dạ dày cấp cứu        152.000         106.400 

14 03.3911.0200 Thay băng, cắt chỉ
Thay băng, cắt chỉ [chiều dài ≤
15cm]

         64.300           45.000 

Chỉ áp dụng với người
bệnh ngoại trú. Đối với
người bệnh nội trú theo quy
định của Bộ Y tế. 

15 01.0160.0210 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang        101.800           71.200 

16 03.0133.0210 Thông tiểu Thông tiểu        101.800 

17 01.0221.0211 Thụt tháo Thụt tháo          92.400           64.700 

18 02.0247.0211 Đặt ống thông hậu môn Đặt ống thông hậu môn          92.400           64.700 



3500

STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

TTYT 
huyện Mộc 

Châu

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

19 03.2389.0212 Tiêm bắp thịt Tiêm bắp thịt          15.100           10.600 
Chỉ áp dụng với người

bệnh ngoại trú; chưa bao
gồm thuốc tiêm. 

20 03.2388.0212 Tiêm dưới da Tiêm dưới da          15.100           10.600 
Chỉ áp dụng với người

bệnh ngoại trú; chưa bao
gồm thuốc tiêm. 

21 03.2390.0212 Tiêm tĩnh mạch Tiêm tĩnh mạch          15.100           10.600 
Chỉ áp dụng với người

bệnh ngoại trú; chưa bao
gồm thuốc tiêm. 

22 03.2387.0212 Tiêm trong da Tiêm trong da          15.100           10.600 
Chỉ áp dụng với người

bệnh ngoại trú; chưa bao
gồm thuốc tiêm. 

23 14.0291.0212 Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch          15.100           10.600 
Chỉ áp dụng với người

bệnh ngoại trú; chưa bao
gồm thuốc tiêm. 

24 01.0006.0215 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên          25.100           17.600 
Chỉ áp dụng với người

bệnh ngoại trú; chưa bao
gồm thuốc và dịch truyền. 

25 03.2391.0215 Truyền tĩnh mạch Truyền tĩnh mạch          25.100           17.600 
Chỉ áp dụng với người

bệnh ngoại trú; chưa bao
gồm thuốc và dịch truyền. 

26 03.3821.0216
Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết
thương đơn giản

Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc
vết thương đơn giản

       194.700         136.300 

27 03.3827.0216
Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10
cm

Khâu vết thương phần mềm dài
dưới 10 cm [tổn thương nông]

194700         136.300 

28 10.9005.0216
Khâu vết thương phần mềm dài trên 10
cm 

Khâu vết thương phần mềm dài trên
10 cm [tổn thương nông chiều dài <
l0 cm ]

194700         136.300 

29 15.0301.0216
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt,
cổ

Khâu vết thương đơn giản vùng
đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều
dài < l0 cm]

194700         136.300 



3501

STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

TTYT 
huyện Mộc 

Châu

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

30 03.3825.0217
Khâu vết thương phần mềm dài trên 10
cm

Khâu vết thương phần mềm dài trên
10 cm  [tổn thương nông]

269500         188.600 

31 10.9005.0217
Khâu vết thương phần mềm dài trên 10
cm 

Khâu vết thương phần mềm dài trên
10 cm [tổn thương nông]

269500         188.600 

32 15.0301.0217
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt,
cổ

Khâu vết thương đơn giản vùng
đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều
dài ≥ l0 cm]

269500         188.600 

33 03.3827.0218
Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10
cm

Khâu vết thương phần mềm dài
dưới 10 cm [tổn thương sâu]

289500         202.600 

34 03.2245.0218 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ
Khâu vết thương phần mềm vùng
đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài <
l0 cm]

289500         202.600 

35 10.9005.0218
Khâu vết thương phần mềm dài trên 10
cm 

Khâu vết thương phần mềm dài trên
10 cm [tổn thương sâu chiều dài <
l0 cm ]

289500

36 15.0301.0218
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt,
cổ

Khâu vết thương đơn giản vùng
đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều
dài < l0 cm]

289500         202.600 

37 03.3825.0219
Khâu vết thương phần mềm dài trên 10
cm

Khâu vết thương phần mềm dài trên
10 cm [tổn thương sâu]

354200

38 10.9005.0219
Khâu vết thương phần mềm dài trên 10
cm 

Khâu vết thương phần mềm dài trên
10 cm [tổn thương sâu]

354200

39 15.0301.0219
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt,
cổ

Khâu vết thương đơn giản vùng
đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều
dài ≥ l0 cm]

354200

40 03.0287.0222 Bó thuốc Bó thuốc          57.600           40.300 

41 08.0026.0222 Bó thuốc Bó thuốc          57.600           40.300 

42 03.0289.0224 Hào châm Hào châm          76.300           53.400 

43 03.0291.0224 Ôn châm Ôn châm          76.300           53.400 

44 08.0010.0224 Chích lể Chích lể          76.300           53.400 

45 08.0002.0224 Hào châm Hào châm          76.300           53.400 

46 08.0027.0228 Chườm ngải Chườm ngải          37.000           25.900 
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STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

TTYT 
huyện Mộc 

Châu

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

47 08.0009.0228 Cứu Cứu          37.000           25.900 

48 03.0527.0230 Điện châm điều trị đau lưng Điện châm điều trị đau lưng          78.300           54.800 

49 03.0528.0230 Điện châm điều trị đau mỏi cơ Điện châm điều trị đau mỏi cơ          78.300           54.800 

50 03.0467.0230 Điện châm điều trị đau thần kinh toạ Điện châm điều trị đau thần kinh toạ          78.300           54.800 

51 03.0530.0230 Điện châm điều trị hội chứng vai gáy
Điện châm điều trị hội chứng vai
gáy

         78.300           54.800 

52 03.0774.0237 Điều trị bằng tia hồng ngoại Điều trị bằng tia hồng ngoại          40.900           28.600 

53 17.0053.0267 Tập vận động có trợ giúp Tập vận động có trợ giúp          59.300           41.500 

54 08.0006.0271 Thủy châm Thủy châm          77.100           53.900  Chưa bao gồm thuốc. 

55 08.0483.0280 Xoa bóp bấm huyệt bằng tay Xoa bóp bấm huyệt bằng tay          76.000           53.200 

56 13.0155.0334
Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng
sinh môn

Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo;
tầng sinh môn

       889.700 

57 03.2119.0505 Trích nhọt ống tai ngoài Trích nhọt ống tai ngoài        218.500         152.900 

58 03.3909.0505 Trích rạch áp xe nhỏ Trích rạch áp xe nhỏ        218.500         152.900 

59 15.0304.0505 Trích áp xe nhỏ vùng đầu cổ Trích áp xe nhỏ vùng đầu cổ        218.500         152.900 

60 01.0157.0508
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy
xương sườn

Cố định lồng ngực do chấn thương
gãy xương sườn

         58.400           40.800 

61 13.0145.0611
Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt
điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh...

Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng
đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp
lạnh...

       191.500 

62 13.0033.0614 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm Đỡ đẻ thường ngôi chỏm        786.700         550.700 

63 13.0157.0619
Hút buồng tử cung do rong kinh, rong
huyết

Hút buồng tử cung do rong kinh,
rong huyết

       236.500 

64 13.0040.0629
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm
khuẩn

Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn
nhiễm khuẩn

         94.600           66.200 

65 13.0148.0630 Lấy dị vật âm đạo Lấy dị vật âm đạo        653.700 

66 13.0158.0634 Nạo hút thai trứng Nạo hút thai trứng        914.600 

67 13.0049.0635 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ
Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy,
sau đẻ

       376.500 

68 13.0156.0639
Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống
dính

Nong buồng tử cung đặt dụng cụ
chống dính

       627.100 
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STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

TTYT 
huyện Mộc 

Châu

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

69 13.0048.0640 Nong cổ tử cung do bế sản dịch Nong cổ tử cung do bế sản dịch        313.500 

70 13.0241.0644
Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương
pháp hút chân không

Phá thai đến hết 7 tuần bằng
phương pháp hút chân không

       450.000 

71 13.0238.0648
Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần
bằng phương pháp hút chân không

Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12
tuần bằng phương pháp hút chân
không

       429.500 

72 13.0166.0715 Soi cổ tử cung Soi cổ tử cung          68.100           47.600 

73 14.0206.0730 Bơm rửa lệ đạo Bơm rửa lệ đạo          41.200           28.800 

74 14.0207.0738
Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe
mi, kết mạc

Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích
áp xe mi, kết mạc

         85.500           59.800 

75 14.0200.0782 Lấy dị vật kết mạc Lấy dị vật kết mạc          71.500           50.000 

76 14.0211.0842 Rửa cùng đồ Rửa cùng đồ          48.300           33.800 
Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2

mắt 

77 15.0056.0882 Chọc hút dịch vành tai Chọc hút dịch vành tai          64.300           45.000 

78 15.0222.0898 Khí dung mũi họng Khí dung mũi họng          27.500           19.200 
Chưa bao gồm thuốc khí

dung. 

79 15.0058.0899 Làm thuốc tai Làm thuốc tai          22.000           15.400  Chưa bao gồm thuốc. 

80 15.0212.0900 Lấy dị vật họng miệng Lấy dị vật họng miệng          43.100 

81 16.0043.1020 Lấy cao răng Lấy cao răng [hai hàm] 159100

82 16.0239.1029 Nhổ chân răng sữa Nhổ chân răng sữa          46.600           32.600 

83 16.0238.1029 Nhổ răng sữa Nhổ răng sữa          46.600           32.600 

84 22.0021.1219 Co cục máu đông (tên khác: Co cục máu)
Co cục máu đông (tên khác: Co cục
máu)

         16.000 

85 22.0045.1247
Định lượng Protein C toàn phần (Protein
C Antigen)

Định lượng Protein C toàn phần
(Protein C Antigen)

       248.800 

86 22.0046.1248 Định lượng Protein S toàn phần Định lượng Protein S toàn phần        248.800 

87 22.0292.1280
Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật phiến
đá)

Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật
phiến đá)

         33.500 

88 22.0281.1281
Định nhóm máu khó hệ ABO (kỹ thuật
ống nghiệm)

Định nhóm máu khó hệ ABO (kỹ
thuật ống nghiệm)

       222.700 

89 22.0143.1303 Máu lắng (bằng máy tự động) Máu lắng (bằng máy tự động)          37.300 
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STT
Mã tương 

đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá

TTYT 
huyện Mộc 

Châu

Mức giá tại 
Trạm Y tế

Ghi chú

90 22.0142.1304 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công)
Máu lắng (bằng phương pháp thủ
công)

         24.800 

91 22.0019.1348 Thời gian máu chảy phương pháp Duke
Thời gian máu chảy phương pháp
Duke

         13.600 

92 22.9000.1349 Thời gian đông máu Thời gian đông máu          13.600 

93 22.0138.1362
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng
phương pháp thủ công)

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu
(bằng phương pháp thủ công)

         39.700 

94 22.0122.1367
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng
hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm
tiêu bản tự động)

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi
bằng hệ thống tự động hoàn toàn
(có nhuộm tiêu bản tự động)

       114.300 

Cho tất cả các thông số. Áp
dụng trong trường hợp thực
hiện xét nghiệm bằng hệ
thống 2 máy gồm máy đếm
tự động được kết nối với
máy kéo lam kính tự động. 

95 22.0119.1368
Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng
phương pháp thủ công)

Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng
phương pháp thủ công)

         39.700 

96 23.0024.1464
Định lượng bhCG (Beta human
Chorionic Gonadotropins) [Máu]

Định lượng bhCG (Beta human
Chorionic Gonadotropins) [Máu]

         89.700 

97 23.0026.1493 Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu]
Định lượng Bilirubin gián tiếp
[Máu]

         22.400 

Không thanh toán đối với
các xét nghiệm Bilirubin
gián tiếp; Tỷ lệ A/G là
những xét nghiệm có thể
ngoại suy được. 

98 23.0027.1493 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]
Định lượng Bilirubin toàn phần
[Máu]

         22.400 

Không thanh toán đối với
các xét nghiệm Bilirubin
gián tiếp; Tỷ lệ A/G là
những xét nghiệm có thể
ngoại suy được. 
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99 23.0025.1493 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]
Định lượng Bilirubin trực tiếp
[Máu]

         22.400 

Không thanh toán đối với
các xét nghiệm Bilirubin
gián tiếp; Tỷ lệ A/G là
những xét nghiệm có thể
ngoại suy được. 

100 23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]          22.400 

Không thanh toán đối với
các xét nghiệm Bilirubin
gián tiếp; Tỷ lệ A/G là
những xét nghiệm có thể
ngoại suy được. 

101 23.0020.1493 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]          22.400 

Không thanh toán đối với
các xét nghiệm Bilirubin
gián tiếp; Tỷ lệ A/G là
những xét nghiệm có thể
ngoại suy được. 

102 23.0003.1494 Định lượng Acid Uric [Máu] Định lượng Acid Uric [Máu]          22.400  Mỗi chất 

103 23.0007.1494 Định lượng Albumin [Máu] Định lượng Albumin [Máu]          22.400  Mỗi chất 

104 23.0051.1494 Định lượng Creatinin (máu) Định lượng Creatinin (máu)          22.400  Mỗi chất 

105 23.0076.1494 Định lượng Globulin [Máu] Định lượng Globulin [Máu]          22.400  Mỗi chất 

106 23.0133.1494 Định lượng Protein toàn phần [Máu] Định lượng Protein toàn phần [Máu]          22.400  Mỗi chất 

107 23.0166.1494 Định lượng Urê máu [Máu] Định lượng Urê máu [Máu]          22.400  Mỗi chất 

108 23.0010.1494 Đo hoạt độ Amylase [Máu] Đo hoạt độ Amylase [Máu]          22.400  Mỗi chất 

109 23.0041.1506 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)
Định lượng Cholesterol toàn phần
(máu)

         28.000 

110 23.0084.1506
Định lượng HDL-C (High density
lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Định lượng HDL-C (High density
lipoprotein Cholesterol) [Máu]

         28.000 

111 23.0112.1506
Định lượng LDL-C (Low density
lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Định lượng LDL-C (Low density
lipoprotein Cholesterol) [Máu]

         28.000 

112 23.0158.1506 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] Định lượng Triglycerid (máu) [Máu]          28.000 
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113 01.0281.1510
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại
giường (một lần)

Xét nghiệm đường máu mao mạch
tại giường (một lần)

         16.000           11.200 

114 23.0077.1518
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl
Transferase) [Máu]

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl
Transferase) [Máu]

         20.000 

115 23.0083.1523 Định lượng HbA1c [Máu] Định lượng HbA1c [Máu]        105.300 

116 23.0173.1575
Định tính Amphetamine (test nhanh)
[niệu]

Định tính Amphetamine (test
nhanh) [niệu]

         44.800 

117 23.0195.1589 Định tính Codein (test nhanh) [niệu] Định tính Codein (test nhanh) [niệu]          44.800 

118 23.0194.1589 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]
Định tính Morphin (test nhanh)
[niệu]

         44.800 

119 23.0193.1589 Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] Định tính Opiate (test nhanh) [niệu]          44.800 

120 23.0201.1593 Định lượng Protein (niệu) Định lượng Protein (niệu)          14.400 

121 23.0206.1596
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự
động)

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng
máy tự động)

         28.600 

122 24.0169.1616 HIV Ab test nhanh HIV Ab test nhanh          58.600 

123 24.0144.1621 HCV Ab test nhanh HCV Ab test nhanh          58.600 

124 24.0117.1646 HBsAg test nhanh HBsAg test nhanh          58.600 

125 24.0170.2042 HIV Ag/Ab test nhanh HIV Ag/Ab test nhanh        107.300 
Xét nghiệm cho kết quả

đồng thời Ab và Ag 

126 24.0175.1663 HIV khẳng định (*) HIV khẳng định (*)        201.200  Tính cho 2 lần tiếp theo. 

127 24.0267.1674 Trứng giun, sán soi tươi Trứng giun, sán soi tươi          45.500 

128 24.0321.1674 Vi nấm nhuộm soi Vi nấm nhuộm soi          45.500 

129 24.0319.1674 Vi nấm soi tươi Vi nấm soi tươi          45.500 

130 24.0155.1696 HAV Ab test nhanh HAV Ab test nhanh        130.500 

131 24.0163.1696 HEV Ab test nhanh HEV Ab test nhanh        130.500 

132 24.0017.1714 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen          74.200 

133 24.0001.1714 Vi khuẩn nhuộm soi Vi khuẩn nhuộm soi          74.200 

134 24.0291.1720
Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag
test nhanh

Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét)
Ag test nhanh

       261.000 
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135 24.0002.1720 Vi khuẩn test nhanh Vi khuẩn test nhanh        261.000 

136 24.0320.1720 Vi nấm test nhanh Vi nấm test nhanh        261.000 

137 24.0108.1720 Virus test nhanh Virus test nhanh        261.000 

138 21.0014.1778 Điện tim thường Điện tim thường          39.900           27.900 

B

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh không thuộc danh mục do quỹ 
bảo hiểm y tế thanh toán mà không 
phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
theo yêu cầu

139 Cấy - tháo thuốc tránh thai Cấy - tháo thuốc tránh thai        251.400 

140 Đặt và tháo dụng cụ tử cung Đặt và tháo dụng cụ tử cung        252.500         176.700 
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